
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 098xxxx338

2 Kiều Huệ Anh Anh 0846170998

3 Trương Quỳnh Anh Anh 096xxxx129

4 Nguyễn Tuấn Anh Anh 097xxxx566

5 Nguyễn Đức Anh Anh 032xxxx966

6 Đào Ngọc Anh Anh KBSV

7 Nguyễn Minh Anh Anh

8 Nguyễn Đức Anh Anh

9 Nguyễn Quang Anh Anh 0981107490

10 Phạm Thị Kim Anh Anh 093xxxx458

11 Nguyễn Tuấn Anh Anh 0962083715

12 Lê Tuấn Anh Anh 091xxxx250

13 Phạm Hoàng Anh Anh 036xxxx019

14 Lê Thị Vân Anh Anh 038xxxx798

15 Nguyễn Khắc Việt Anh Anh 038xxxx738

16 Nguyễn Đức Anh Anh 098xxxx514

17 Trịnh Duy Anh Anh 098xxxx168

18 Trần Thị Phương Anh Anh 097xxxx144

19 Nguyễn Ngọc Anh Anh 094xxxx666

20 Nguyễn Duy Anh Anh 0972173972 SSI

21 Nguyễn Tuấn Anh Anh SSI

22 Vũ Ngọc Đức Anh Anh SSI

23 Bùi Tuấn Anh Anh CK MB

24 Phạm Tùng Bách Bách 094xxxx292

25 Kiều Văn Canh Canh 0828855899

26 Thái Hữu Công Công 098xxxx479

27 Phan Huy Công Công ck Phú Hưng

28 Lê Thị Thu Cúc Cúc 033xxxx521

29 Nguyễn Phú Cường Cường 0964506813

30 Nguyễn Mạnh Cường Cường 098xxxx991

31 Nguyễn Việt Cường Cường 0969151641 KBSV

32 Trịnh Phương Chi Chi 094xxxx868

33 Vũ Thị Linh Chi Chi 033xxxx224

34 Hoàng Thị Kim Chi Chi 083xxxx822
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35 Nguyễn Thảo Chi Chi 035xxxx968

36 Nguyễn Văn Chiến Chiến 086xxxx757

37 Phùng Thị Chuyên Chuyên

38 Bùi Thị Ngọc Diễm Diễm 083xxxx998

39 Đỗ Thị Ngọc Diệp Diệp 0793222398 ck Phú Hưng

40 Nguyễn Kim Duân Duân 092xxxx070

41 Nguyễn Kim Dung Dung 0906555506

42 Nguyễn Thùy Dung Dung 0346280661

43 Nguyễn Thị Dung Dung 039xxxx078

44 Nguyễn Hoàng Dũng Dũng 084xxxx905

45 Đoàn Việt Dũng Dũng 098xxxx857

46 Đỗ Anh Dũng Dũng 096xxxx662

47 Bùi Văn Dũng Dũng 093xxxx964

48 Lê Tiến Dũng Dũng 096xxxx906

49 Trịnh Anh Dũng Dũng 037xxxx391

50 Nguyễn Mạnh Duy Duy 0963009965

51 Nguyễn Khắc Duy Duy 098xxxx869

52 Lê Dũng Duy Duy KBSV

53 Nguyễn Kỳ Duyên Duyên 085xxxx202

54 Đặng Thị Duyên Duyên 038xxxx038

55 Đặng Thị Duyên Duyên 097xxxx032

56 Nguyễn Văn Dương Dương 0777155558

57 Ngô Ánh Dương Dương 033xxxx799

58 Bùi Ngọc Đăng Đăng Ck Bảo Việt

59 Vũ Duy Độ Độ Ck Bảo Việt

60 Nguyễn Văn Đông Đông 036xxxx386

61 Nguyễn Ngọc Đức Đức 079xxxx979

62 Phạm Minh Đức Đức 0904504858

63 Hà Ngô Anh Đức Đức CK Thủ Đô

64 Nguyễn Tiến Đức Đức SSI

65 Mai Hương Giang Giang 096xxxx661

66 Bùi Thị Giang Giang 098xxxx966

67 Vũ Hoàng Giang Giang 093xxxx559

68 Lê Hồng Giang Giang 096xxxx894

69 Lê Thị Hoàng Giang Giang 0975949749

70 Phạm Hương Giang Giang 039xxxx777

71 Nguyễn Thu Giang Giang CK MB

72 Trịnh Thu Hà Hà 0372501058

73 Nguyễn Thanh Hà Hà 097xxxx608

74 Phạm Thị Ngọc Hà Hà 097xxxx032



75 Đào Thị Thu Hà Hà 033xxxx333

76 Vũ Tiến Hải Hải 098xxxx293

77 Ngô Thanh Hải Hải 0965234096

78 Nguyễn Quang Hải Hải 097xxxx863

79 Nguyễn Ngọc Hải Hải 0983743298

80 Bùi Mạnh Hải Hải 0933401995 CK MB

81 Bùi Thị Hải Hải 0376506926

82 Lê Viet Han Han 094xxxx598

83 Lê Thế Hào Hào 0968527840

84 Phạm Thị Thu Hằng Hằng 091xxxx148

85 Ngô Thị Hằng Hằng CK Thủ Đô

86 Nguyễn Thị Hương Hiền Hiền 091xxxx368

87 Nguyễn Thị Hiền Hiền 096xxxx832

88 Nguyễn Thị Hiền Hiền 036xxxx016

89 Hoàng Đức Hiệp Hiệp

90 Trần Văn Hiệp Hiệp 093xxxx197

91 Hoàng Trung Hiếu Hiếu 0828232626

92 Ninh Trần Hiếu Hiếu 0961161667

93 Phan Trung Hiếu Hiếu 094xxxx969

94 Vũ Văn Hiếu Hiếu 0969636504

95 Hoàng Minh Hiếu Hiếu 0971660686 CK MB

96 Nguyễn Thị Trung Hoa Hoa 097xxxx309

97 Nguyễn Thúy Hoa Hoa 091xxxx548

98 Nguyễn Hồng Hoa Hoa 0379911556 Ck Bảo Việt

99 Nguyễn Thị Bích Hoa Hoa

100 Lê Phương Thanh Hoài Hoài 0919790098

101 Giang Việt Hoàng Hoàng 098xxxx486

102 Nguyễn Trung Việt Hoàng Hoàng 0974844651

103 Phạm Việt Hoàng Hoàng CK MB

104 Phạm Văn Hợi Hợi 098xxxx623

105 Trần Văn Hợp Hợp 034xxxx585

106 Nguyễn Thị Huệ Huệ 086xxxx216

107 Nghiêm Việt Hưng Hưng 0984323999

108 Trịnh Việt Hùng Hùng 098xxxx664

109 Trần Quốc Hùng Hùng 096xxxx782

110 Nguyễn Minh Huy Huy 039xxxx384

111 Chế Quang Huy Huy 036xxxx084

112 Cao Quốc Huy Huy 0911204698

113 Lê Đình Huy Huy 0961795688 SSI

114 Trần Quang Huy Huy 0912265893



115 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Huyền 036xxxx899

116 Nguyễn Thanh Huyền Huyền 0349826729

117 Phạm Thị Huyền Huyền 094xxxx999

118 Lê Thanh Huyền Huyền 098xxxx392

119 Trần Đàm Hưng Hưng SSI

120 Đoàn Ngọc Hưng Hưng CK MB

121 Trịnh Thị Mai Hương Hương 0559368033

122 Giáp Thu Hương Hương 096xxxx520

123 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương 038xxxx881

124 Phạm Thu Hương Hương 0982864192

125 Nguyễn Thị Thu Hương Hương 097xxxx286

126 Nguyễn Thị Hương Hương 098xxxx766

127 Nguyễn Đình Khang Khang 096xxxx246

128 Nguyễn Ngọc Khánh Khánh 097xxxx986

129 Lê Gia Khánh Khánh 058xxxx777

130 Phan Quốc Khánh Khánh 098xxxx921

131 Lê Duy Khánh Khánh 097xxxx369

132 Trịnh Thị Thúy Lan Lan 091xxxx426

133 Hoàng Tùng Lâm Lâm 0904594490

134 Vũ Ngọc Lân Lân CK MB

135 Đinh Thị Hồng Lê Lê 096xxxx852

136 Tường Thị Liên Liên 091xxxx955

137 Nguyễn Thị Liên Liên 096xxxx597

138 Trần Diệu Linh Linh 035xxxx900

139 Đặng Diệu Linh Linh 0867749294

140 Đặng Ngọc Linh Linh

141 Trần Khánh Linh Linh 097xxxx531

142 Phan Hoàng Phương Linh Linh 0933468333

143 Hà Thị Hoài Linh Linh 0967615596

144 Phùng Linh Linh Linh 0867588806

145 Đào Mai Linh Linh 0846499186

146 Nguyễn Tùng Linh Linh 077xxxx999

147 Ngô Diệu Linh Linh 0372218995

148 Dương Đinh Linh Linh 097xxxx032

149 Ngô Thùy Linh Linh 091xxxx599

150 Đinh Thị Loan Loan 033xxxx335

151 Đinh Thăng Long Long 097xxxx121

152 Vũ Thị Long Long 0394103282

153 Bùi Thăng Long Long 0919022795

154 Nguyễn Thanh Long Long



155 Lê Thị Bích Lộc Lộc 098xxxx507

156 Trần Thị Ly Ly 0373343645 KBSV

157 Đào Thị Cẩm Ly Ly 096xxxx060

158 Lê Thị Hương Ly Ly 0338244946

159 Lê Thị Hương Hương

160 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh

161 Đỗ Hoàng Minh Minh 0962761891

162 Hoàng Tuấn Minh Minh 0988350272

163 Phạm Quang Minh Minh 0363485529

164 Vi Văn Minh Minh 0945275286

165 Bùi Thị Mơ Mơ 096xxxx173

166 Lâm Kiều My My 098xxxx164

167 Hoàng Ngọc Trà My My 098xxxx672

168 Đặng Phạm Ý Mỹ Mỹ 097xxxx107

169 Nguyễn Ngọc Nam Nam 0963983379

170 Hà Việt Nam Nam 096xxxx352

171 Nguyễn Tuấn Nam Nam 0978124051 CK MB

172 Đinh Tú Ninh Ninh Everest

173 Chu Thanh Nga Nga 098xxxx415

174 Đinh Thị Thúy Nga Nga 096xxxx663

175 Nguyễn Hoàng Ngân Ngân 0982149581 ck Vina

176 Đoàn Kim Ngân Ngân 0327193368 KBSV

177 Đoàn Phú Nghĩa Nghĩa 096xxxx093

178 Trần Hồng Ngọc Ngọc 038xxxx109

179 Nguyễn Hồng Ngọc Ngọc 097xxxx822

180 Nguyễn Diệu Ngọc Ngọc 036xxxx829

181 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc CK MB

182 Vũ Thị Nguyệt Nguyệt 0358800864

183 Phạm Thị Nhàn Nhàn 036xxxx079

184 Nguyễn Trung Nhất Nhất 0985031555

185 Nguyễn Thị Nhung Nhung 0968152396

186 Đỗ Thị Hồng Nhung Nhung 0984896842

187 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Nhung

188 Nguyễn Thị Kiều Oanh Oanh 098xxxx326

189 Nguyễn Thị Oanh Oanh 097xxxx032

190 Nguyễn Công Phi Phi 088xxxx555

191 Trịnh Công Phi Phi 0833888510 Ck Bảo Việt

192 Trương Minh Phong Phong 090xxxx388

193 Vũ Tiến Phong Phong 096xxxx368

194 Đặng Vũ Hồng Phúc Phúc 097xxxx016



195 Nguyễn Thị Phương Phương 0825304222

196 Phan Thị Thu Phương Phương 039xxxx456

197 Phạm Thị Mỹ Phượng Phượng 0369207506

198 Trần Hoài Phương Phương 094xxxx991

199 Nguyễn Thị Phương Phương 0335547767

200 Phạm Thu Phương Phương

201 Trần Hồng Quang Quang

202 Nguyễn Xuân Quang Quang 034xxxx922

203 Nguyễn Xuân Quang Quang 098xxxx666

204 Đàm Mạnh Quân Quân 098xxxx871

205 Trần Hồng Quân Quân 0826636662

206 Phạm Hồng Quân Quân

207 Lê Thị Ngọc Quyên Quyên 090xxxx291

208 Vũ Quốc Quỳnh Quỳnh 096xxxx386

209 Hoàng Như Quỳnh Quỳnh 0969610751

210 Vũ Như Quỳnh Quỳnh KBSV

211 Chu Văn Sang Sang 088xxxx369

212 Phan Hoài Sang Sang 0345678895

213 Lê Quý Sang Sang

214 Đỗ Văn Sơn Sơn 096xxxx248

215 Ngô Phi Sơn Sơn 0978750868

216 Nguyễn Anh Sơn Sơn Ck Bảo Việt

217 Hoàng Thanh Sơn Sơn 0941531111

218 Hoàng Đức Sơn Sơn 098xxxx941

219 Đinh Đức Sơn Sơn CK MB

220 Nguyễn Đức Sơn Sơn

221 Thân Văn Tặng Tặng 096xxxx868

222 Dương Thị Thủy Tiên Tiên 096xxxx931

223 Phan Đăng Tiệp Tiệp 0844334666

224 Lưu Quang Tình Tình 098xxxx174

225 Lê Nguyễn Chí Toàn Toàn 094xxxx888

226 Chu Đức Toàn Toàn 094xxxx218

227 Nguyễn Đình Toàn Toàn

228 Trịnh Anh Tú Tú 055xxxx095

229 Trương Thị Cẩm Tú Tú 039xxxx425

230 Cao Anh Tuấn Tuấn 038xxxx475

231 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn

232 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn

233 Bùi Đức Tùng Tùng 035xxxx999

234 Hoàng Hữu Tùng Tùng 0914956868



235 Hoàng Xuân Tùng Tùng 0912900688

236 Cao Xuân Tuyển Tuyển 097xxxx032

237 Phạm Ngọc Thạch Thạch 0936674352

238 Trương Công Thái Thái 093xxxx676

239 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 086xxxx196

240 Bùi Thị Thanh Thanh 096xxxx885

241 Nguyễn Phương Thanh Thanh 0388998339

242 Lê Minh Thành Thành 098xxxx555

243 Trần Phương Thảo Thảo 096xxxx196

244 Trịnh Thị Thảo Thảo 037xxxx669

245 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 092xxxx998

246 Trịnh Phương Thảo Thảo 090xxxx593

247 Trần Thu Thảo Thảo 0965380488

248 Hà Phương Thảo Thảo

249 Phạm Đình Thăng Thăng SSI

250 Trịnh Huy Thắng Thắng 0928266888

251 Nguyễn Đức Thắng Thắng 0943860463

252 Nguyễn Hữu Thắng Thắng 094xxxx692

253 Vũ Xuân Thắng Thắng 0865091393

254 Trần Minh Thắng Thắng 097xxxx032

255 Nguyễn Duy Thắng Thắng CK MB

256 Phùng Đức Thắng Thắng

257 Nguyễn Đình Thi Thi 093xxxx666

258 Nguyễn Quang Thiện Thiện 089xxxx206

259 Nguyễn Bá Thoai Thoai 083xxxx969

260 Nguyễn Thị Thuy Thuy 036xxxx058

261 Phạm Thu Thủy Thủy 097xxxx032

262 Vương Thị Thúy Thúy 096xxxx203

263 Vũ Văn Thuy Thúy 033xxxx040

264 Nguyễn Phương Thúy Thúy 0969282838

265 Nguyễn Vũ Hiền Thương Thương 086xxxx338

266 Nguyễn Huyền Thương Thương 0978585397

267 Đinh Thị Hương Trà Trà

268 Nguyễn Hương Trà Trà

269 Nguyễn Lu Quỳnh Trang Trang 090xxxx956

270 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang 0945960425

271 Nguyễn Thu Trang Trang 098xxxx857

272 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trang 081xxxx999

273 Nguyễn Thị Trang Trang 0344713964

274 Phạm Thị Thùy Trang Trang 0363961551



275 Nguyễn Thị Minh Trang Trang 098xxxx504

276 Trần Ngọc Trang Trang 094xxxx002

277 Trần Thị Thu Trang Trang  Rồng Việt

278 Nguyễn Thu Trang Trang 090xxxx789

279 Lê Thu Trang Trang 097xxxx032

280 Đào Thu Trang Trang SSI

281 Trịnh Thu Trang Trang 0865292128

282 Đào Ngọc Trâm Trâm 0822555394 DNSE

283 Nguyễn Phú Trí Trí 0393188897 ck dầu khí

284 Hoàng Minh Trí Trí 0362898565 Ck Bảo Việt

285 Đỗ Văn Triêu Triêu 032xxxx186

286 Đinh Tiến Trung Trung 0378643868

287 Trần Đình Trung Trung 038xxxx340

288 Phạm Thanh Trung Trung 091xxxx606

289 Nguyễn Anh Trung Trung CK MB

290 Nguyễn Xuân Trường Trường 0988384186

291 Hoàng Ngọc Trường Trường 096xxxx685

292 Nguyễn Thị Út Út 096xxxx663

293 Nguyễn Phương Uyên Uyên 034xxxx040

294 Vũ Đức Viễn Viễn SSI

295 Đỗ Đức Việt Việt 097xxxx555

296 Kiều Văn Việt Việt 032xxxx573

297 Bùi Quốc Việt Việt 0987269599

298 Nguyễn Thế Vinh Vinh 098xxxx220

299 Tạ Minh Vương Vương 096xxxx969

300 Đinh Thị Yến Yến 096xxxx102

301 Nguyễn Thị Hoàng Yến Yến 0968968939

302 Đinh Thị Hoàng Yến Yến ck An Bình
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